
BẢNG BÁO GIÁ CÁC MẶT HÀNG
Ghi chú: Giá chưa bao gồm phí vận chuyển

 No 
 Tiêu 

chuẩn 
đóng gói  

 (Pcs/kiện)  Giá sỉ  Giá lẻ 

I Kombucha
1 Kombucha Rosé 250ml (Chai thủy tinh) JSGNKOM01 Chai 45            21,600     32,400     
2 Kombucha Apple 250ml (Chai thủy tinh) JSGNKOM02 Chai 45            21,600     32,400     
3 Kombucha Pear 250ml (Chai thủy tinh) JSGNKOM03 Chai 45            21,600     32,400     
4 Kombucha Rosé 280ml (Chai nhựa) JSGNKOM04 Chai 45            18,360     27,000     
5 Kombucha Apple 280ml (Chai nhựa) JSGNKOM05 Chai 45            18,360     27,000     
6 Kombucha Pear 280ml (Chai nhựa) JSGNKOM06 Chai 45            18,360     27,000     

IV Mật chuối
1 Nguyên bản:

1.1 Mật Chuối Nguyên Bản 250ml JSGNMCH01 Chai 45            54,000     81,000     

1.2 Mật Chuối Nguyên Bản 1000ml Keg 10            199,800   299,700   Tạm ngưng kinh doanh

2 Thảo mộc: 

2.1 Mật Chuối Hương Hoa 250ml Chai 45            64,800     97,200     Tạm ngưng kinh doanh

2.2 Mật Chuối Chanh Yên 250ml JSGNMCH03 Chai 45            64,800     97,200     

2.3 Mật Chuối Gừng 250ml JSGNMCH04 Chai 45            64,800     97,200     

V Bột bỏng gạo
1 Bột Bỏng Gạo ( Nguyên Bản ) 250gr JSGNSBB01 Túi 40            69,120     102,600   

2 Bột Bỏng Gạo ( Nguyên Bản ) 500gr JSGNSBB02 Túi 26            137,160   205,200   

3 Bột Bỏng Gạo ( Nguyên Bản ) 1Kg JSGNSBB03 Túi 14            274,320   410,400   

4 Bột Bỏng Gạo ( Nguyên Bản ) Hộp ( 10 gói sachet ) 300g JSGNSBB04 Hộp 18            89,640     135,000   

VI Sữa Cacao
1 Bột Bỏng Gạo ( Vị CaCao) 250gr Túi 40            75,600     113,400   Tạm ngưng kinh doanh

2 Bột Bỏng Gạo ( Vị CaCao) 500gr Túi 26            145,800   216,000   Tạm ngưng kinh doanh

3 Bột Bỏng Gạo ( Vị CaCao) 1kg Túi 14            291,600   432,000   Tạm ngưng kinh doanh
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VII Matcha latte
1 Matcha Latte 250gr Túi 40            118,800   178,200   Tạm ngưng kinh doanh

VIII Cacao latte
1 Cacao Latte 250gr Túi 40            118,800   178,200   Tạm ngưng kinh doanh

IX Thanh dinh dưỡng
1 Thanh Dinh Dưỡng 300gr JSGNTDD01 Hộp 18            86,400     129,600   

X Sữa đặc

1 Sữa Đặc 250gr Hộp 45            90,180     135,000   

2 Sữa Đặc 1Kg Hộp 8              388,800   583,200   

3 Sữa Đặc 1,5Kg Hộp 8              583,200   864,000   

XI Giấm Balsamic
1 Balsamic 12 năm (250ml) JSGNDAM01 Chai 45            270,000   378,000   

2 Balsamic 25 năm (250ml) JSGNDAM02 Chai 45            378,000   540,000   

XII Nước tương
1 Nước tương 250ml JSGNNT01 Chai 45 106,920   162,000   

XIII Dầu hào
1 Dầu hào 250ml JSGNDH01 Chai 45 106,920   162,000   

XIV Siro
1 Mật Lê ( Bổ  Phổi ) 250ml JSGNSIR02 Chai 45 68,040     102,600   
2 Mật Táo ( Bổ Máu ) 250ml JSGNSIR01 Chai 45 68,040     102,600   

XV Kem dưỡng

1 Kem dưỡng khí huyết (35gr) JSGNKD01 Hũ 140 108,000   162,000   
Giá sỉ với đơn hàng 01 
thùng

2 Kem dưỡng nhan (35gr) Hũ 140 162,000   216,000   Tạm ngưng kinh doanh
2 Kem tan mỡ (50Gr) Hũ 140 151,200   205,200   Tạm ngưng kinh doanh

XVI Bột Dinh Dưỡng
1 Bột Dinh Dưỡng 250gr Túi 40 140,400   216,000   Tạm ngưng kinh doanh
2 Bột Dinh Dưỡng 500gr Túi 26 280,800   432,000   Tạm ngưng kinh doanh
3 Bột Dinh Dưỡng (10 gói sachet ) 250gr Hộp 18 145,800   221,400   Tạm ngưng kinh doanh

XVII Bột Sữa Hạt/Sữa pha chế
JAN LATHÉ ( Bột Sữa Hạt ) 250 gr JSGNBSH01 Túi 40 124,200   162,000   
JAN LATHÉ ( Bột Sữa Hạt ) 500 gr JSGNBSH02 Túi 26 248,400   324,000   
JAN LATHÉ ( Bột Sữa Hạt ) (10 gói sachet) 250 gr JSGNBSH03 Hộp 18 129,600   167,400   

XVIII Bột Sen
Hàng mẫu Bột Sen 250 gr Túi 40 Tạm ngưng kinh doanh
Hàng mẫu Bột Sen (10 gói sachet) 250 gr Hộp 18 Tạm ngưng kinh doanh

 Tạm ngưng kinh doanh
Quý khách hàng lưu ý luôn  
luôn bảo quản trong ngăn 
mát  tủ lạnh (4oC) và HSD 
trong 01 tháng (kể từ ngày 
mở nắp) 


